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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 60/2020/HSPT 

Ngày: 04-5-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tồn 

Các thẩm phán:                           Ông Đặng Kim Nhân  

Bà Lê Thúy Cầu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Hải An, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Ra, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 116/2020/TLPT-HS ngày 11 

tháng 02 năm 2020 đối với    cáo Nguyễn Th  L, Hứa Th  G về tội “Trộm cắp 

tài sản”. Do có kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 43/2019/HS-ST 

ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 569/2020/QĐXXPT-HS ngày 22 

tháng 4 năm 2020. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Thị L, sinh năm 1973, tại thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nơi 

đăng ký HKTT: thành phố H, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay: thành phố H, 

tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ văn hóa: lớp 7/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc t ch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn X (đã chết) và  à Nguyễn Th  S, sinh năm 1953;    cáo có chồng là 

Nguyễn Văn L, sinh năm 1971; có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1992, con nhỏ 

nhất sinh năm 2011; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 26/6/2017    Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 24 tháng về tội „Trộm cắp tài sản”. 

B  cáo hiện đang    áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú”. 
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2. Hứa Thị G, sinh năm 1990, tại thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nơi cư 

trú: thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ 

văn hóa: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc t ch: Việt 

Nam; con ông Hứa Quốc B, sinh năm 1954 và  à Lê Th  N, sinh năm 1955;    

cáo có chồng là Nguyễn Văn H, sinh năm 1977; có 02 con, con lớn sinh năm 

2016, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Năm 2011    

Công an phường T, thành phố H xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi “Trộm cắp 

tài sản”. 

B  cáo hiện đang    áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú”. 

* Người bị hại: Bà D, Julie, sinh ngày 15/11/1989; quốc t ch: Pháp; tạm 

trú tại: phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Nguyễn Th  Thu H, sinh năm 2000; nơi cư trú: thành phố H, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Bà Lê Th  Cẩm L, sinh năm 1981; nơi cư trú: thành phố H, tỉnh Quảng 

Nam. 

- Bà Võ Th  Ngọc P, sinh năm 1975; nơi cư trú: thành phố H, tỉnh Quảng 

Nam. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 13/5/2019, Nguyễn Th  L và Hứa Th  G xin làm nhân viên phục 

vụ tại Biệt thự du l ch H (đ a chỉ tại phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam) 

với công việc hằng ngày là dọn vệ sinh, nấu ăn và thời gian làm việc từ 07 giờ 

30 phút đến 14 giờ hàng ngày. 

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 17/5/2019, Nguyễn Th  L và Hứa Th  G đến 

làm việc tại khu Biệt thự du l ch H. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, L và G 

vào dọn vệ sinh tại Phòng số 2, Biệt thự du l ch H do  à D, Julie (sinh năm 

1989) và ông D (sinh năm 1989), Quốc t ch Pháp thuê ở từ ngày 16/5/2019. Khi 

đang dọn vệ sinh thì G thấy trên chiếc ghế dựa ở trong phòng có để 01 chiêc  a 

lô nhưng không cài khóa (trạng thái mở). G nhìn vào chiếc  a lô thì thấy có 01 

chiếc ví  ằng vải ca rô màu trắng đỏ của  à D, Julie. G lấy chiếc ví ra rồi mở 

chiếc ví ra xem thì thấy  ên trong có rất nhiều tiền ngoại tệ. Lúc này, L cũng 

nhìn thấy tiền trong ví nên nảy sinh ý đ nh lấy trộm để tiêu xài nên đã nói với G: 
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“Lấy ít”, thì G hỏi lại L: “Lấy  ao nhiêu?”, L trả lời: “Lấy ít thôi!”. Sau đó L ra 

ngoài cửa Phòng số 2 canh người qua lại còn G lấy 03 ( a) tờ tiền mệnh giá mỗi 

tờ là 50 EURO và 03 ( a) tờ tiền mệnh giá mỗi tờ là 20 EURO, tổng cộng là 210 

EURO. G  ỏ số tiền này vào túi quần rồi để ví lại v  trí  an đầu. Sau đó, G và L 

tiếp tục làm việc cho đến 14 giờ cùng ngày thì ra về. G điều khiển xe máy  iển 

số 92C1-267.24 chở L đến chợ V (phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam). 

Tại đây, G giao cho L một tờ tiền mệnh giá 20 EURO để L vào Hiệu vàng K 

(thành phố H, tỉnh Quảng Nam) đổi cho  à Lê Th  Cẩm L được số tiền 510.000 

đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. G tiếp tục chở L về gần đến nhà trọ 

của L thì dừng lại. G và L chia đôi số tiền vừa đổi, mỗi người được 255.000 

đồng, còn lại 190 EURO thì G cất giữ. Khi về đến nhà G đem số tiền 190 EURO 

cất giấu vào ngăn đông của tủ lạnh. 

Tiếp tục, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/5/2019, L và G vào dọn vệ sinh 

tại Phòng số 2, Biệt thự du l ch H. Khi dọn vệ sinh thì G thấy  a lô của  à D, 

Julie vẫn đặt ở v  trí cũ nên G tiếp tục lấy chiếc ví trong  a lô ra xem thì thấy 

vẫn còn nhiều tiền ngoại tệ. Lúc này, G nói với L: “Lấy ít” thì L trả lời: “Ừ” và 

L ra cửa phòng canh người qua lại còn G lấy 05 (năm) tờ tiền mệnh giá mỗi tờ là 

50 EURO và 03 ( a) tờ tiền mệnh giá mỗi tờ là 20 EURO, tổng cộng là 310 

EURO. G  ỏ số tiền này vào túi quần rồi đặt ví lại v  trí  an đầu. 

Nhưng G nói dối L là chỉ lấy được 160 EURO (gồm 02 tờ tiền mệnh giá 

50 EURO và 03 tờ tiền mệnh giá 20 EURO), còn cất giữ riêng 150 EURO (03 tờ 

mệnh giá 50 EURO) không cho L  iết. Sau đó, L và G tiếp tục làm việc cho đến 

14 giờ cùng ngày thì G điều khiển xe máy  iển số 92C1-267.24 chở L về. Khi 

về đến gần nhà trọ của L thì G dừng xe lại và đưa cho L 160 EURO (gồm hai tờ 

tiền mệnh giá 50 EURO;  a tờ tiền mệnh giá 20 EURO) và nói với L “Còn lại 

30 EURO ch  em mình chia sau (vì vào ngày 17/5/2019, G cất giữ 190 EURO)”, 

về đến nhà trọ, L lấy 90 EURO (gồm 01 tờ mệnh giá 50 EURO và 02 tờ tiền 

mệnh giá 20 EURO) đưa cho con gái của L là Nguyễn Th  Thu H và  ảo H đi 

đổi sang tiền Việt Nam để mua thức ăn và các vật dụng trong gia đình, còn 70 

EURO (gồm 01 tờ tiền mệnh giá 50 EURO và 01 tờ tiền mệnh giá 20 EURO) L 

đem cất giấu trong túi vải treo ở cây móc quần áo để tại nhà  ếp. H cầm số tiền 

90 EURO L đưa đi đến tiệm vàng Kim Hồng P (thành phố H) đổi cho  à Võ Th  

Ngọc P được số tiền 2.327.000 đồng. Số tiền đổi được, H mua sắm hết 

1.011.000 đồng, số tiền còn lại 1.316.000 đồng, H đã giao nộp khi làm việc với 

Cơ quan điều tra. Còn số tiền 70 EURO, L cất dấu trong túi vải treo ở cây móc 

quần áo.  
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Tổng cộng Nguyễn Th  L và Hứa Th  G đã trộm cắp 02 lần của  à D, 

Julie để lấy số tiền 520 EURO (gồm 08 tờ tiền mệnh giá 50 EURO và 06 tờ tiền 

mệnh giá 20 EURO). L và G đã tiêu xài hết số tiền 20 EURO quy đổi được 

510.000 đồng Việt Nam. Nguyễn Th  Thu H (con gái L) đổi 90 EURO được số 

tiền 2.327.000 đồng, H đã tiêu xài số tiền 1.011.000 đồng. Số tiền còn lại 410 

EURO và 1.316.000 đồng, H đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Th  L thu giữ trong túi xách treo ở 

cây móc quần áo để tại nhà  ếp số tiền 70 EURO (01 tờ mệnh giá 50 EURO; 01 

tờ mệnh giá 20 EURO) do L trộm cắp của  à D, Julie. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Hứa Th  G thu giữ trong ngăn đông tủ lạnh: 

340 EURO (06 tờ tiền mệnh giá 50 EURO; 02 tờ tiền mệnh giá 20 EURO) do G 

trộm cắp của  à D, Julie; 02 tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ; 01 tờ tiền mệnh 

giá 100  ath Thái của chồng G đưa G cất giữ. 

Tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố H, L và G đã khai nhận toàn  ộ 

hành vi trộm cắp tài sản tại Biệt thự du l ch H vào các ngày 17, 18/5/2019. 

Người    hại  à D, Julie và ông D ( ạn trai của  à D, Julie) khai  áo đã    

mất trộm số tiền khoảng trên 500 EURO như các    can khai. 

Tại Bản kết luận đ nh giá tài sản số 45/KL-ĐGTS ngày 28/5/2019 của Hội 

đồng đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố H kết luận giá tr  của tài 

sản tại thời điểm mất trộm cụ thể như sau: 

- 210 EURO (   mất trộm vào ngày 17/5/2019) có giá tr  5.460.000 đồng; 

- 310 EURO (b  mất trộm vào ngày 18/5/2019) có giá tr  8.060.000 đồng; 

Tổng cộng 520 EURO có giá tr  13.520.000 đồng. 

Tại  ản  n h nh  ự     hẩm    43/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của 

Tòa  n nhân dân  ỉnh Quảng Nam    q y    ịnh: 

- Về trách nhiệm hình sự: Tuyên  ố các    cáo Ng yễn Thị L, Hứa Thị 

G phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng: điểm a khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi,  ổ 

sung năm 2017). Xử phạt    cáo Ng yễn Thị L 18 (Mười tám) tháng tù. 

Áp dụng khoản 5 Điều 65, Điều 56 của Bộ luật Hình sự: Tổng hợp hình 

phạt 12 tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2017/HSST ngày 26/6/2017 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam,  uộc    cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của 02  ản án là 30 (Ba mươi) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày     ắt đi thi hành án. 

- Áp dụng: điểm a khoản 2 Điều 173; Điều 36; điểm s khoản 1, khoản 2 
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Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi,  ổ sung năm 2017). Xử phạt    cáo Hứa Thị G 18 (Mười tám) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày     ắt đi thi hành án. 

Ngoài ra,  ản án sơ thẩm còn quyết đ nh xử lý vật chứng, án phí, quyền 

kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật. 

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Th  L, Hứa Th  G có đơn kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 11/12/2019, Hứa Th  G có đơn xin cứu xét xin 

hưởng mức án cải tạo không giam giữ. 

Ngày 12/12/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

có kháng ngh  số 04/QĐ-VKS-P2 đề ngh  sửa án sơ thẩm tăng hình phạt tù đối 

với b  cáo Nguyễn Th  L do áp dụng Điều 54 BLHS không đúng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng giữ nguyên quan điểm kháng ngh  của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Nam đề ngh  HĐXX xem xét áp dụng điểm a khoản 2 Điều 357 

BLTTHS sửa bản án sơ thẩm theo hướng không áp dụng Điều 54 BLHS và tăng 

mức hình phạt đối với b  cáo Nguyễn Th  L. 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, các    cáo thừa nhận: Trong các ngày 17 và 

18/5/2019, Nguyễn Th  L và Hứa Th  G đã có hành vi lén lút trộm cắp 02 lần 

của  à D, Julie với tổng số tiền 520 EURO (gồm 08 tờ tiền mệnh giá 50 EURO 

và 06 tờ tiền mệnh giá 20 EURO). Tại Bản kết luận đ nh giá tài sản số 45/KL-

ĐGTS ngày 28/5/2019 của Hội đồng đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự thành 

phố H kết luận tổng giá tr  của tài sản tại thời điểm mất trộm là 13.520.000 

đồng. Vì vậy, bản án hình sự sơ thẩm số 43/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử đối với b  cáo Nguyễn Th  L về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội đúng pháp luật. 

[2]. Xét kháng ngh  của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Nam và kháng cáo của các    cáo thì thấy: Đây là vụ án có đồng phạm do G và 

L thực hiện. Trong lúc vệ sinh phòng vô tình phát hiện tài sản của người b  hại, 
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các    cáo mới nảy sinh ý đ nh trộm cắp. G phân công L canh cửa, G trực tiếp 

lấy tiền để chia nhau tiêu xài. 

Trong vụ án này, Tòa cấp sơ thẩm áp dụng điểm a khoản 2 Điều 173 

BLHS xét xử đối với các    cáo. Đối với Nguyễn Th  L có 02 tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự quy đ nh tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 và chỉ một tình tình 

tiết giảm nhẹ quy đ nh tại điểm s Điều 51 BLHS, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm áp 

dụng Điều 54 BLHS xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề 

đối với b  cáo là có phần thiếu chính xác. Tuy nhiên, xét thấy quá trình điều tra 

b  cáo Nguyễn Th  L đã khai  áo thành khẩn và chỉ nơi cất giấu tang vật, hợp tác 

và góp phần tích cực với cơ quan điều tra sớm thu hồi toàn  ộ tài sản và sớm kết 

thúc vụ án. Mặt khác, hiện gia đình của các    cáo rất khó khăn, không có nhà ở 

chủ yếu làm thuê theo thời vụ kiếm sống nên cấp phúc thẩm áp dụng thêm tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy đ nh tại điểm t, khoản 1 Điều 51 BLHS. 

Mức hình phạt 18 tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng cho các    cáo là 

phù hợp với tính chất mức độ do hành vi phạm tội của các    cáo gây ra. Xét 

thấy, để bảo đảm tính ổn đ nh của bản án sơ thẩm, nên không nhất thiết phải sửa 

án, tăng hình phạt như kháng ngh  của VKS tỉnh Quảng Nam và  ác kháng cáo 

của các    cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên án sơ thẩm. 

[3]. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  

đã có hiệu lực pháp luật. 

[4]. Các    cáo phải ch u án phí hình sự phúc thẩm theo quy đ nh của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng ngh  của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Quảng Nam và kháng cáo của các    cáo Nguyễn Th  L và Hứa Th  G, giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm. 

Tuyên  ố b  cáo Nguyễn Th  L, Hứa Th  G phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 173; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017). Xử phạt b  cáo Nguyễn Thị L 18 (Mười tám) tháng tù. 

Áp dụng khoản 5 Điều 65, Điều 56 của Bộ luật Hình sự: Tổng hợp hình 

phạt 12 tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2017/HSST ngày 26/6/2017 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, buộc b  cáo Nguyễn Thị L phải chấp 
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hành hình phạt chung của 02 bản án là 30 (Ba mươi) tháng tù; thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính kể từ ngày    bắt đi thi hành án. 

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 173; Điều 36; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt b  cáo Hứa Thị G 18 (Mười tám) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày    bắt đi thi hành án. 

Các    cáo Nguyễn Th  L, Hứa Th  G, mỗi b  cáo phải ch u 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết đ nh khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Quảng 

Nam; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Nam; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Nam; 

- B  cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm ph n – Chủ  ọa phiên  òa 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Tồn 

 

 


